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MỞ ĐẦU
1.  Lý do chọn đề tài

Bảo tồn, kế thừa và phát triển luôn là vấn đề bức thiết của các bộ môn nghệ thuật dân tộc, trong đó có Chèo. Cho tới nay vẫn tồn tại song song hai khuynh hướng chính: 
- Một là, khuynh hướng kế thừa và phát triển Chèo trên cơ sở bảo tồn và phát huy các nguyên tắc cơ bản và đặc trưng ngôn ngữ của Chèo cổ; 
- Hai là, khuynh hướng từng mệnh danh là “Chèo cách tân” nhưng thực chất là “Kịch nói cắm hát Chèo”, lấy các nguyên tắc của Kịch làm cốt lõi cho phương pháp nghệ thuật. 
Xung quanh hai khuynh hướng này diễn ra những cuộc tranh luận kéo dài gần như không có hồi kết, dẫn tới nhận thức sai lầm cho thế hệ khán giả trẻ về một thể loại sân khấu vốn có đặc trưng ngôn ngữ riêng và giàu bản sắc văn hóa dân tộc. Hiện trạng thực tiễn, cũng như lí luận của bộ môn Chèo đòi hỏi sự đóng góp chung của cả giới nhằm xác định được hướng đi đúng đắn trong sự nghiệp bảo tồn và phát huy những giá trị đích thực của bộ môn nghệ thuật dân tộc đặc sắc này. Và đây cũng chính là lí do chọn đề tài của luận án.

2.  Mục đích nghiên cứu

Đạt tới nhận thức đúng đắn và sâu sắc về lý luận trong việc bảo tồn và phát triển Chèo, xác định một định hướng đúng, một phương pháp thích hợp cho việc giải quyết một cách hài hòa mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển Chèo trong bối cảnh lịch sử xã hội đang có sự tiếp biến văn hóa mạnh mẽ và phức tạp. 
Minh chứng từ nhận thức đúng đắn, đến thực hiện tốt (sáng tác, dàn dựng…) sự kết hợp hài hòa hai yếu tố bảo tồn và phát triển trong phương pháp nghệ thuật của Chèo và thống nhất quan điểm bảo tồn trong quá trình phát triển và phát triển trên cơ sở bảo tồn nghệ thuật Chèo.
3.  Nhiệm vụ nghiên cứu

- Trình bày những thành tựu lí luận đã đạt được trong lĩnh vực bảo tồn bản sắc và phát triển những giá trị nghệ thuật của Chèo truyền thống. 
- Hệ thống hóa một số khái niệm và lí thuyết, lí luận cơ bản làm cơ sở chọn lựa cách thức tiếp cận đối tượng nghiên cứu. 
- Nghiên cứu quá trình, cách thức bảo tồn và phát triển phương pháp nghệ thuật Chèo qua từng giai đoạn lịch sử thế kỉ XX, đặc biệt chú trọng tới giai đoạn (1960 – 1970) của nghệ thuật Chèo. 
- Dựa trên cơ sở những thành tựu đã đạt được, xác định hướng đi đúng đắn cho bộ môn nghệ thuật Chèo trong giai đoạn phát triển mới hiện nay.  
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

4.1. Đối tượng nghiên cứu

Mối quan hệ giữa bảo tồn, kế thừa và phát triển của phương pháp nghệ thuật Chèo thông qua sáng tác, vở diễn của các đơn vị nghệ thuật Chèo, dưới ánh sáng lí luận của bộ môn nghệ thuật dân tộc này. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu

- Hoạt động của các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp có những tác phẩm tiêu biểu đã nhận giải thưởng ở liên hoan, hội diễn, các cuộc thi sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc. 

- Phân tích những vở Chèo “cách tân” theo kiểu “kịch cắm hát” để chứng minh sự sai lệch trong cách hiểu “phát triển nghệ thuật Chèo” ở những vở kịch Chèo này.

- Phân tích, nêu những đặc điểm cơ bản của Chèo truyền thống (Chèo sân đình) đầu thế kỉ XX, nhưng tập trung nghiên cứu sâu giai đoạn sân khấu Chèo từ năm 1950 đến 2019.

- Khảo sát các vở Chèo tiêu biểu đại diện cho các quan điểm, các khuynh hướng ở hầu hết các đơn vị nghệ thuật Chèo chuyên nghiệp và phạm vi nghiên cứu là các vở diễn từ hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc 1985 cho đến Hội diễn Chèo chuyên nghiệp toàn quốc 2019.
5. Câu hỏi nghiên cứu

- Việc bảo tồn và phát triển Chèo về phương pháp nghệ thuật đã diễn ra như thế nào từ 1950 đến nay?

- Việc xử lý mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển về phương pháp nghệ thuật trong Chèo hiện nay ở những thập niên cuối thế kỷ XX đầu thế kỷ XXI đã có những thành tựu, hạn chế như thế nào? Nguyên nhân?
- Làm thế nào để xử lý đúng mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển về phương pháp nghệ thuật của Chèo trong Chèo hiện nay?

6. Giả thuyết nghiên cứu

Giả thuyết thứ nhất

Việc bảo tồn và phát triển trong phương pháp nghệ thuật từ 1950 đến nay chưa được quan tâm đúng mức và chưa được giải quyết thỏa đáng, nảy sinh những khuynh hướng cực đoan, phá bỏ những nguyên tắc cơ bản và đặc trưng ngôn ngữ thể loại của Chèo.

 Giả thuyết thứ hai

Nhất thiết phải kết hợp hài hòa hai yếu tố bảo tồn và phát triển trong phương pháp nghệ thuật, bảo tồn trong quá trình phát triển và phát triển trên cơ sở bảo tồn.

Giả thuyết thứ ba

Người làm Chèo phải hiểu biết sâu sắc về phương pháp nghệ thuật của Chèo và tuân thủ phương pháp đó chứ không thể đem hiểu biết về kịch để áp đặt vào Chèo. 

7. Cách tiếp cận đối tượng nghiên cứu. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu

7.1. Cách tiếp cận





Vận dụng lý thuyết sân khấu học và sử dụng cách tiếp cận liên ngành để giải quyết những nhiệm vụ đặt ra.  

7.2. Phương pháp luận

- Phép biện chứng duy vật của Triết học Mác



- Đường lối Văn hóa Văn nghệ của Đảng Cộng sản Việt Nam

7.3. Phương pháp nghiên cứu

- Phương pháp nghiên cứu liên ngành 
- Phương pháp nghiên cứu theo lý thuyết Văn hóa học
- Phương pháp lịch đại và đồng đại

- Phương pháp so sánh

- Phương pháp khảo sát, phỏng vấn sâu, đối chứng thực tiễn

- Phân tích tổng hợp
8. Tính mới của luận án

Là một đề tài mới và cấp thiết, bổ sung vào khoảng trống mà các công trình nghiên cứu trước đây chưa đề cập tới vấn đề kết hợp bảo tồn và phát triển trong phương pháp nghệ thuật của Chèo.
9. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của kết quả nghiên cứu

9.1. Ý nghĩa khoa học

Làm sáng tỏ những vấn đề về lý luận để góp phần nâng cao nhận thức và thực hiện việc xử lý mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển về phương pháp nghệ thuật của Chèo hiện nay.

9.2. Ý nghĩa thực tiễn

Giúp các nghệ sĩ rút kinh nghiệm từ thực tiễn sáng tạo các vở diễn mấy chục năm qua để tiếp tục sáng tạo các vở Chèo mới theo định hướng kế thừa và phát huy truyền thống, giữ vững đặc trưng ngôn ngữ nghệ thuật của Chèo, giữ được bản sắc dân tộc của Chèo.

10. Bố cục của luận án

Ngoài phần mở đầu (bao gồm cả Tổng quan tình hình nghiên cứu), Kết luận và Phụ lục, Luận án gồm ba chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận 

Chương 2: Bảo tồn và phát triển trong phương pháp nghệ thuật của Chèo (từ năm 1950 đến 2019)
Chương 3: Luận bàn về sự kết hợp giữa bảo tồn và phát triển trong phương pháp nghệ thuật của Chèo hiện nay

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 
VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN 
TRONG PHƯƠNG PHÁP NGHỆ THUẬT CỦA CHÈO 
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Các nhóm chủ đề chính
- Nhóm 1: Viết về lịch sử nghệ thuật Chèo (Còn gọi là lịch sử sân khấu Chèo)

- Nhóm 2: Viết về các tính chất và đặc điểm của Sân khấu Chèo.

- Nhóm 3: Viết về các nguyên tắc cơ bản và các thủ pháp nghệ thuật của sân khấu Chèo.

- Nhóm 4: Viết về những vấn đề bảo tồn và phát triển, phát huy tinh hoa nghệ thuật của Chèo hoặc nói về sự kế thừa và biến đổi, cách tân nghệ thuật Chèo.

- Nhóm 5: Viết về cách thức giáo dục, phương pháp lưu truyền, giảng dạy, đào tạo nghệ thuật Chèo. 

CHƯƠNG 1 
CƠ SỞ LÝ LUẬN 
1.1. Một số khái niệm

- Chèo cổ
- Chèo mới
- Chèo hiện nay
- Tích diễn

- Phương pháp nghệ thuật

- Phương pháp hiện thực tả ý
1.2. Những cơ sở lý luận để giải quyết vấn đề nghiên cứu 


1.2.1. Vận dụng phép biện chứng duy vật của Mác để nghiên cứu

1.2.1.1. Về quy luật vận động
Chủ nghĩa Duy vật biện chứng chỉ ra rằng: vận động là một quy luật của mọi sự vật và hiện tượng trong thế giới khách quan. Vận động là sự biến đổi nói chung. 

Chèo là một hiện tượng sân khấu, là một dạng vật chất (vật chất theo nội hàm khái niệm Triết học) nên phải dùng lý thuyết vận động để nghiên cứu việc bảo tồn và phát triển các thành tố trong cấu trúc của Chèo trên tiến trình lịch sử (vận động), qua đó nghiên cứu chúng “tác động” lẫn nhau như thế nào?
       1.2.1.2. Về cặp phạm trù “Nội dung và hình thức”
Trong mối quan hệ giữa nội dung và hình thức của các sự vật, hiện tượng thì hình thức chứa đựng nội dung, nội dung quyết định hình thức. 
Lý thuyết kể trên sẽ được luận án vận dụng để nghiên cứu khi nhu cầu đòi hỏi phải có sự phát triển về hình thức, đổi mới về nội dung trong các vở Chèo mới.

1.2.1.3. Về sự thống nhất và đấu tranh giữa hai mặt đối lập

Trong tiến trình vận động và phát triển của sân khấu Chèo, bảo tồn và phát triển trong phương pháp nghệ thuật là hai mặt đối lập. Vì vậy, nghiên cứu mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển nhất thiết phải vận dụng lý thuyết về sự thống nhất và đấu tranh giữa hai mặt đối lập của phép biện chứng này, nhằm giải quyết những vấn đề theo nhiệm vụ nghiên cứu của luận án.

1.2.1.4. Lý thuyết về quy luật phủ định của phủ định

Để giải quyết vấn đề xử lý mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển trong phương pháp nghệ thuật của Chèo hiện nay đạt yêu cầu sao cho hình thức thể loại sân khấu Chèo luôn đổi mới nhưng vẫn là Chèo, không biến Chèo thành một hình thức khác. Nghĩa là, không tiến tới sự phủ định của phủ định.
1.2.2. Hình thức thể loại Chèo trong mối liên hệ với nền Văn hóa Việt Nam
Đặt hình thức thể loại Chèo trong mối liên hệ với nền Văn hóa Việt Nam, đặc biệt là văn hóa Châu thổ sông Hồng và việc giải quyết chúng theo lý thuyết văn hóa học.
1.2.3. Vận dụng Đường lối Văn hóa Văn nghệ của Đảng vào nghiên cứu

NCS coi Đường lối Văn hóa Văn nghệ của Đảng là một lý thuyết chỉ đạo các hoạt động và sáng tạo Văn học - Nghệ thuật, vận dụng lý thuyết trong một số văn kiện của Đảng Cộng sản Việt Nam. Để từ đó góp phần giải quyết đúng đắn những vấn đề nghiên cứu của luận án. 
1.2.4. Một số lý luận cơ bản về sân khấu Chèo
Sân khấu là một loại hình nghệ thuật ra đời muộn hơn so với văn học, âm nhạc, mỹ thuật, kiến trúc … vì Sân khấu là nghệ thuật tổng hợp. Loại hình sân khấu Chèo có nhiều đặc trưng riêng. Nhưng NCS đề cập tới hai đặc trưng quan trọng nhất (đối với việc nghiên cứu Chèo là đặc trưng ngôn ngữ HÀNH ĐỘNG và đặc trưng chứa đựng MÂU THUẪN, XUNG ĐỘT).

Một số luận điểm về vấn đề cơ bản nhất của Chèo.

1.2.4.1. Về quá trình phát triển của Chèo 
1.2.4.2. Về nguyên tắc cơ bản trong phương pháp nghệ thuật của Chèo
1.2.4.3. Về bảo tồn và phát triển nghệ thuật Chèo
1.3. Vận dụng lý thuyết để giải quyết các vấn đề nghiên cứu
1.3.1. Vận dụng nghiên cứu quá trình hình thành phương pháp nghệ thuật của Chèo


Nghiên cứu mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển trong phương pháp nghệ thuật của Chèo cổ từ sơ khai đến toàn thịnh cho thấy trong suốt quá trình này, sự phát triển luôn giữ vai trò chủ đạo. Phát triển để tìm đường, để khẳng định con đường phải đi. Hay nói cụ thể hơn là phát triển để tìm ra cách thức diễn kể về cuộc sống và con người trên cơ sở vốn liếng đầu tiên là trò Nhại và múa hát dân gian. 
1.3.2. Vận dụng để giải quyết bảo tồn phương pháp nghệ thuật của Chèo cổ

NCS vận dụng thuyết Văn hóa học với các luận điểm sau đây:


- Sân khấu Chèo là một bộ phận trong di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam, mang đậm đà bản sắc dân tộc. 


- Chèo là một hình thức sinh hoạt văn hóa cộng đồng được sinh ra và tồn tại trong một cơ tầng văn hóa của vùng Châu thổ sông Hồng và sông Thái Bình, với những đặc điểm riêng giàu truyền thống và bản sắc dân tộc.

- Việc xác định cần phải bảo tồn phương pháp nghệ thuật của Chèo cổ trong các vở diễn Chèo mới hiện nay, cần được vận dụng lý thuyết về phạm trù hình thức trong phép biện chứng của triết học Mác (như đã nói ở trên). 
1.3.3. Phát triển Chèo trong phương pháp nghệ thuật

Vận dụng lý thuyết để khẳng định rằng: phát triển Chèo từ phương pháp nghệ thuật là một sự tất yếu và sự phát triển trong phươmg pháp nghệ thuật của Chèo là phát triển bằng cách mở rộng khả năng diễn tả của các thủ pháp tự sự, ước lệ, cách điệu, mô hình hóa với các ngôn ngữ thành phần như văn học (lời thoại, lời hát), âm nhạc (làn điệu và nhạc không lời) nghệ thuật diễn và múa, trang trí mỹ thuật. Nghĩa là, phát triển các yếu tố thuộc dáng vẻ bên ngoài của hình thức thể loại Chèo. 
1.3.4. Vận dụng để giải quyết mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển trong phương pháp nghệ thuật của Chèo 

Sự tác động qua lại giữa việc bảo tồn với phát triển chúng có mối quan hệ mật thiết và đối lập. Bảo tồn Chèo luôn luôn có xu hướng bảo thủ, giữ nguyên, cản trở sự phát triển Chèo. Phát triển Chèo luôn luôn có xu hướng bứt phá, đòi hỏi thoát ra khỏi sự ràng buộc của bảo tồn Chèo. 
1.3.5. Vận dụng để đề xuất giải pháp về bảo tồn và phát triển phương pháp nghệ thuật của Chèo 


Nghiên cứu và khảo sát thực tiễn và nhận thức đúng về cơ sở lý luận. 
Vận dụng lý thuyết nhận thức để khảo sát thực tiễn về sự phát triển Chèo (từ Chèo Cải lương đến Chèo cách tân, Chèo cải tiến) cho thấy nguyên nhân dẫn đến những sai lầm, bất cập về nhận thức của  người đề ra chủ trương và thực hiện chủ trương các cuộc thực nghiệm. 
CHƯƠNG 2
BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN
TRONG PHƯƠNG PHÁP NGHỆ THUẬT CỦA CHÈO
(TỪ 1950 ĐẾN 2019)

2.1. Hoàn cảnh xã hội và sự tiếp biến văn hóa tác động vào sân khấu Chèo
2.1.1. Tác động của hoàn cảnh xã hội 

- Các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc;

- Cách mạng Tháng Tám (1945) thành công; giai đoạn từ 1954 – 1975: đất nước chia hai miền (1954) và thống nhất đất nước (1975).
2.1.2. Tác động của sự tiếp biến văn hóa

2.1.2.1. Sự ảnh hưởng của văn hóa Pháp (1950 - 1954)


Hiện tượng Âu hóa tiếp tục ở thành thị và lan xuống nông thôn. Văn học - Nghệ thuật lúc này tiếp tục ảnh hưởng của văn hóa Pháp, trong đó có việc tiếp nhận ảnh hưởng của Kịch cổ điển Pháp.
2.1.2.2. Tiếp nhận ảnh hưởng của các nước Xã hội chủ nghĩa 

 Mở rộng mối quan hệ với Trung Quốc, Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu, nhiều cán bộ văn nghệ của ta được cử đi học ở các nước về sân khấu, âm nhạc, múa… tạo nên sự ảnh hưởng của văn hóa các nước xã hội chủ nghĩa đối với nghệ thuật sân khấu Việt Nam.
Ở miền Nam tiếp tục chịu ảnh hưởng văn hóa Pháp, các nước Tây Âu và sau đó là văn hóa Mỹ nhưng hầu như sự ảnh hưởng đó không có tác động gì đến nghệ thuật Chèo ở Miền Bắc.


2.1.2.3. Giao thoa văn hóa Bắc - Nam và tiếp nhận ảnh hưởng văn hóa thế giới thời kỳ hội nhập 


Sự giao thoa văn hóa của hai miền sau giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước diễn ra mau chóng với những tác động qua lại, tạo nên một hiện tượng giao thoa. 
2.1.3. Tác động của văn hóa, xã hội đến nội dung, hình thức của Chèo
2.1.3.1. Tác động tới nội dung của Chèo
Đường lối chủ trương của Đảng mang tính chính thống, chỉ đạo trực tiếp, định hướng cho các sáng tạo Văn học - Nghệ thuật đã định hướng cho sự sáng tạo từ nội dung đến hình thức thể hiện tác phẩm. 

2.1.3.2. Tác động tới hình thức thể hiện nghệ thuật Chèo
Từ 1950 đến 1975, nghệ thuật Chèo tiếp nhận sự chỉ đạo đường lối văn nghệ của Đảng và ảnh hưởng của sân khấu Trung Quốc, sân khấu Nga - Xô viết và các nước xã hội chủ nghĩa khác nên đã có sự đổi mới về hình thức thể hiện, xuất hiện thể tài chính kịch anh hùng ca; đề tài khai thác từ truyện dân gian dã sử và lịch sử; các vở diễn hưởng ứng chủ trương phát huy truyền thống chống ngoại xâm của dân tộc, góp phần giáo dục, động viên tinh thần yêu nước, ý chí chiến đấu của chiến sĩ đồng bào…
2.1.3.3. Tác động tới việc bảo tồn và phát triển nghệ thuật Chèo

Về mặt tích cực: Đặt ra yêu cầu cấp thiết phải bảo tồn sự độc đáo và bản sắc dân tộc, tiếp thu tinh hoa thế giới, không đánh mất giá trị văn hóa dân tộc, cũng như giá trị của nghệ thuật Chèo.

Về mặt tiêu cực: Gây ra nhiều khó khăn cho việc bảo tồn từ nhận thức đến hoạt động của những người có quan điểm sai lầm, “cấp tiến” một cách cực đoan và một số công chúng, chịu ảnh hưởng từ mặt trái của sự tiếp biến văn hóa ngoại lai. 


2.2. Hiện trạng bảo tồn phương pháp nghệ thuật của Chèo


Bảo tồn nghệ thuật Chèo được thực hiện ở 2 phương diện: Một là, bảo tồn di sản Chèo cổ, bao gồm các vở diễn tiêu biểu và hệ thống các làn điệu Chèo cổ. Hai là, bảo tồn phương pháp nghệ thuật mang đặc trưng thể loại đã hình thành và tương đối hoàn chỉnh qua hàng trăm năm lịch sử. 
Việc bảo tồn di sản Chèo cổ cũng chính là bảo tồn phương pháp nghệ thuật của Chèo cổ. Sau này các nhà nghiên cứu Chèo nửa sau thế kỷ XX đều phải khảo sát, phân tích kỹ càng các vở Chèo cổ tiêu biểu để nghiên cứu về phương pháp nghệ thuật.
2.2.1. Bảo tồn di sản Chèo cổ

2.2.1.1. Bảo tồn các vở diễn tiêu biểu

2.2.1.2. Bảo tồn hệ thống các làn điệu

2.2.1.3. Bảo tồn trong vốn nghề của các nghệ nhân, nghệ sĩ Chèo
2.2.2. Diễn trình việc bảo tồn và phát huy các nguyên tắc của Chèo cổ

2.2.2.1. Về nguyên tắc tự sự 

2.2.2.2. Về nguyên tắc ước lệ

2.2.2.3. Về nguyên tắc mô hình hóa và chuyển hóa mô hình
2.2.2.4. Bảo tồn các nguyên tắc cơ bản của Chèo

2.2.3. Bảo tồn các thành tố trong nghệ thuật Chèo

2.2.3.1. Trong ngôn ngữ thể hiện

2.2.3.2. Trong âm nhạc Chèo


2.2.3.3. Trong Múa Chèo và Mỹ thuật Chèo

2.3. Thực tại sự phát triển về phương pháp nghệ thuật của Chèo

2.3.1. Các khuynh hướng nghệ thuật tại các Nhà hát, Đoàn Chèo

2.3.1.1. Khuynh hướng thứ nhất

Khuynh hướng này xuất hiện từ cuối thập kỷ 50, tồn tại đầu thập kỷ 60 rồi tái diễn vào thập kỷ 80 của TK XX. Với chiêu bài “Chèo cải tiến”, tiếp đến nay được mệnh danh là “kịch cắm hát Chèo” nên xuất hiện những vở diễn lấy lý luận kịch Aristốt làm mực thước và biểu diễn theo Thể hệ Xtanixlápxki.     


2.3.1.2. Khuynh hướng thứ hai

Ngược lại với khuynh hướng trên, nhiều đoàn nghệ thuật Chèo, Nhà hát Chèo đặt nhiệm vụ bảo tồn Chèo lên trên hết, sự sinh tồn của đơn vị vẫn được duy trì tốt, đời sống của một số nghệ sĩ Chèo cũng từ đây được cải thiện. Tuy số này không nhiều, những tựu chung họ được làm nghề, được hát, được diễn Chèo đúng nghĩa nên thái độ hồ hởi, phấn khích yêu nghề hơn, sáng tạo và góp thêm cho những giá trị nghệ thuật của Chèo được sung sức và giàu có hơn.
2.3.2. Những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân

2.3.2.1. Những thành tựu

 Đưa nghệ thuật Chèo vào đề tài hiện đại phản ánh cuộc sống mới, con người mới. Những tác phẩm cụ thể đều có thành công chung của các khuynh hướng.

 Gia tăng sức hấp dẫn cho các vở diễn, thu hút được khán giả như các vở Cô gái làng Chèo, Bài ca giữ nước…

  
Riêng khuynh hướng phát triển Chèo trên cơ sở kế thừa phát triển những nguyên tắc cơ bản của Chèo cổ, Chèo truyền thống đã giữ được bản sắc Chèo, nhuần nhụy chất Chèo, được các nhà lý luận phê bình chân chính và khán giả yêu Chèo hoan nghênh, ủng hộ.

2.3.2.2. Hạn chế

Những hạn chế bất cập chủ yếu ở khuynh hướng Kịch Chèo, Kịch Dân ca Chèo, Kịch cắm hát, Chèo cải tiến, Chèo cách tân… Khuynh hướng này đã làm cho các vở diễn bị dị dạng, đánh mất giá trị bản sắc của Chèo, cụ thể như một số vở: Nàng Sita, Nỗi đau tình mẹ, Nước mắt tuổi thơ…
Ở khuynh hướng kế thừa phát huy Chèo cổ cũng có những hạn chế bất cập, chủ yếu là ở tiết tấu và chất lượng nghệ thuật của vở diễn. Đã xuất hiện nhiều vở diễn chưa đạt tới sức hấp dẫn cao đối với khán giả, chưa đủ sức thuyết phục tất cả các đơn vị Chèo chuyên nghiệp trong cả nước đi theo khuynh hướng đúng đắn của mình. 

2.3.2.3. Nguyên nhân

Nguyên nhân chủ yếu của khuynh hướng đánh mất bản sắc của Chèo là, đã từ bỏ những nguyên tắc cơ bản trong phương pháp nghệ thuật của Chèo, lấy nguyên tắc cơ bản của Kịch nói phương Tây làm cơ sở lý luận sáng tạo nghệ thuật. Thêm vào đó, do sự thiếu hiểu biết về Chèo, khả năng làm Chèo của một số tác giả, đạo diễn, nhà quản lý nghệ thuật còn hạn chế. Việc “dùi mài kinh sử” của không ít nghệ sĩ, diễn viên, nhà chỉ đạo nghệ thuật, đạo diễn, sáng tác âm nhạc… đâu đó còn bập bõm, chưa đầu tư, coi việc học hành là phù phiếm, chạy theo bằng cấp nên tình trạng xảy ra có nhiều thạc sĩ, đạo diễn… cả về mặt thực tiễn và lý luận về nghề Chèo chưa xứng tầm với trình độ được đào tạo.

Chưa kể, về phương diện đạo đức nghề nghiệp, họ luôn ngụy biện khi không thể làm được nghệ thuật Chèo một cách sắc sảo thì họ bảo rằng: việc đó không làm hoặc khán giả không muốn thế hay làm thế thì sao thu hút được khán giả…

Nguyên nhân của sự bất cập ở khuynh hướng này còn do năng lực sáng tạo nghệ thuật hạn chế của một số tác giả và đạo diễn, họ có ý thức gìn giữ bản sắc Chèo nhưng tài năng về nghề Chèo có mức độ, chưa đủ năng lực để sáng tạo những vở Chèo hấp dẫn.
2.4. Đánh giá và nhận định

Ưu điểm lớn của công tác bảo tồn di sản Chèo cổ là: bảo tồn trong đời sống văn hoá thường nhật, trong không gian rộng lớn cả nước và còn giới thiệu nghệ thuật Chèo ra thế giới. Mặt khác, di sản Chèo cổ được chuyển giao cho nhiều thế hệ bằng nhiều phương thức khác nhau, môi trường khác nhau, được trải dài suốt thời gian từ 1950 đến nay.

Nhược điểm: việc bảo tồn di sản Chèo cổ tiến hành không được liên tục. 
CHƯƠNG 3 
LUẬN BÀN VỀ SỰ KẾT HỢP 
GIỮA BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN TRONG 
PHƯƠNG PHÁP NGHỆ THUẬT CỦA CHÈO HIỆN NAY
3.1. Thủ pháp kết hợp việc bảo tồn và phát triển các nguyên tắc nghệ thuật biểu diễn của Chèo

3.1.1. Bảo tồn và phát triển trong nguyên tắc tự sự

 Chèo hiện nay theo khuynh hướng kế thừa và phát triển Chèo truyền thống vẫn bảo tồn nguyên tắc tự sự trong nghệ biểu diễn qua việc vận dụng thủ pháp tự sự truyền thống như bộc lộ (giao đãi) thân phận, tính cách qua các câu xưng danh giao lưu với khán giả, qua độc bạch thổ lộ tâm sự của nhân vật.
3.1.2. Kết hợp bảo tồn và phát triển trong nguyên tắc ước lệ

 Trong việc xử lý các động tác, cử chỉ của nhân vật, nghệ thuật biểu diễn (diễn xuất) ở các vở Chèo hiện nay theo khuynh hướng kế thừa, phát huy tinh hoa truyền thống vẫn bảo tồn thủ pháp ước lệ, cách điệu hóa theo các cung bậc khác nhau. Mức độ ước lệ cách điệu trong các vở Chèo đề tài khai thác từ truyện dân gian, truyền thuyết, dã sử (có nội dung tích diễn gần với các vở Chèo cổ) thường ở mức cao hơn. Mức độ ước lệ cách điệu hóa giảm dần theo ở những đề tài lịch sử, và thấp hơn ở đề tài hiện đại.
Trên thực tế, sự kết hợp giữa bảo tồn và phát triển theo nguyên tắc ước lệ trong nghệ thuật biểu diễn, dù theo khuynh hướng kế thừa và phát huy truyền thống nhưng không ít vở Chèo hiện nay vẫn còn bộc lộ những hạn chế bất cập làm mất đi sự hài hòa thống nhất phong cách trong toàn vở do sự tùy tiện, tùy hứng khi thì diễn tả bằng thủ pháp ước lệ, cách điệu hóa, khi lại diễn tả theo lối tả thực.
3.1.3. Bảo tồn và phát triển trong nguyên tắc mô hình và chuyển hóa mô hình
 Các nhân vật trong các vở Chèo từ giữa thế kỷ XX đến nay đã trải qua từ bắt chước mô phỏng các vai Chèo cổ đến sáng tạo ra mô hình mới (các nhân vật là con người mới trong cuộc sống mới). Đó là, dạng tính cách chưa từng có trong Chèo cổ hoặc từ mô hình vai mẫu trong Chèo cổ mà chuyển hóa thành mô hình mới. 
Sự phát triển trong việc tận dụng nguyên tắc mô hình hóa là ở chỗ đồng thời với chuyển hóa mô hình, nghệ thuật biểu diễn Chèo hiện nay đã xuất hiện những động tác diễn xuất được chọn lọc từ đời sống thực. Và từ đó chỉ giữ tính chất, khái quát điển hình cao để cho nhân vật vừa tuân thủ nguyên tắc mô hình hóa vừa hướng tới điển hình hóa.
Nhìn lại quá trình sáng tạo các vai diễn Chèo hiện nay (dưới góc độ nguyên tắc mô hình hóa) cho thấy, đa số các nghệ sĩ Chèo tiến hành việc bảo tồn và phát triển trong nghệ thuật diễn tả một cách tự phát, chưa nhiều nghệ sĩ thực sự sáng tạo trong biểu diễn có chủ định. Đâu đó, nghệ thuật ngẫu hứng còn là chủ đạo, nhờ những phút thăng hoa, tài năng của nghệ sĩ. Thực tế, rất ít khi có sự chỉ đạo, soi đường của lý luận, có chủ định trước.

Như vậy thấy rõ sự phát triển không đồng đều, thiếu toàn diện của nghệ thuật biểu diễn trong Chèo hiện nay.
3.2. Thủ pháp kết hợp giữa bảo tồn và phát triển phương pháp nghệ thuật của các thành tố trong Chèo 
3.2.1. Về cấu trúc tích diễn
Trong cấu trúc tích diễn của Chèo mới, yếu tố được bảo tồn trước tiên là yếu tố tự sự kết hợp với yếu tố trữ tình và xung đột kịch. Đấy là nguyên tắc tự sự đã hoàn chỉnh đi đến ổn định tương đối trong phương pháp nghệ thuật ở giai đoạn toàn thịnh của Chèo cổ (không còn là “tự sự đơn thuần”). 
Sự phát triển còn thể hiện ở việc gia tăng yếu tố trữ tình trên dòng tự sự. Trong cấu trúc tích diễn, có khi các tình tiết tiến triển chậm, tạo những khoảng lắng đọng để nhân vật thể hiện tâm trạng qua đối thoại, độc bạch và qua âm nhạc.
3.2.2. Về xây dựng tính cách nhân vật
Bảo tồn cách thức xây dựng nhân vật chủ yếu là bảo tồn nguyên tắc mô hình hoá và chuyển hoá mô hình. Chèo hiện nay đã tiếp nhận cách thức điển hình hoá của phương pháp hiện thực xã hội chủ nghĩa. Đây chính là yếu tố phát triển trong cách xây dựng nhân vật của Chèo mới. Sự kết hợp điển hình hoá ở các vai nam cũng cần nghiên cứu học tập việc bảo tồn phương pháp chuyển hoá mô hình của các vai nữ và các vai lão, vai mụ, vai hài… mà thực tế quá trình phát triển Chèo đã làm.
3.2.3. Về văn chương trong Chèo
Văn chương Chèo (gồm đối thoại và ca từ) chịu sự chi phối của ba nguyên tắc cơ bản là tự sự, ước lệ, mô hình hoá. Sự kết hợp giữa bảo tồn và phát triển văn chương Chèo hiện nay cũng cần thể hiện trong việc tuân thủ ba nguyên tắc cơ bản đó.
Văn chương Chèo còn bảo tồn các thể thơ và văn biền ngẫu trong các vở Chèo mới hiện nay. Tuy nhiên, kết hợp với sự phát triển bằng cách sử dụng đan xen vào những đoạn thơ tự do gồm những câu ngắn so với thể cổ phong bảy, tám, chín, mười chữ, có khi gây tiết tấu đều đều kém hấp dẫn trong Chèo cổ. 
3.2.4. Về âm nhạc Chèo
3.2.4.1.Bảo tồn phương pháp nghệ thuật trong hệ thống làn điệu
3.2.4.2. Bảo tồn nhạc cụ truyền thống trong dàn nhạc chèo

3.2.4.3. Phối hợp giữa làn điệu với nhạc khí

3.2.4.4. Bảo tồn và phát triển cách hát Chèo 
3.2.5. Về múa Chèo
3.2.5.1. Bảo tồn các dạng thức múa chèo
3.2.5.2. Bảo tồn các động tác cơ bản và phát triển đạo cụ Chèo
3.2.5.3. Phát triển Múa Chèo 
3.2.6. Về mỹ thuật Chèo
3.2.6.1. Trang trí
Hai khuynh hướng chính của trang trí nghệ thuật Chèo
- Thứ nhất: Ước lệ, cách điệu trên cơ sở không gian hiện thực. 

- Thứ hai: Ước lệ, cách điệu kết hợp bút pháp tả thần nhằm tả ý. 
3.2.6.2. Trang phục và hoá trang
Bảo tồn nguyên tắc “hắc bạch phân minh”, trang phục và hoá trang trong Chèo hiện nay vẫn nhằm lột tả tính cách nhân vật, thể hiện rõ trong cách ăn mặc và diện mạo. 
Trong nghệ thuật hoá trang, chủ yếu vẫn như Chèo cổ là khắc hoạ diện mạo theo tính cách và phẩm hạnh nhân vật nhưng mức độ cách điệu thấp. Riêng với các nhân vật “phản diện”, đôi khi diễn viên vận dụng cách hoá trang tả thần gây ấn tượng về một nét tính cách nào đó, bằng màu da, các nét lông mày, viền môi hoặc điểm những nốt ruồi, dựa theo nhân tướng học.

Nhược điểm chính trong hoá trang hiện nay là, không ít nghệ sĩ đóng các vai già nhưng vẫn hoá trang trẻ, thậm chí vẫn cắm lông mi giả cong dài. Một số lại hoá trang gần như trong kịch nói.

KẾT LUẬN
Bảo tồn và phát triển là hai việc được tiến hành song song suốt tiền trình lịch sử của Chèo. Nghiên cứu mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển trong phương pháp nghệ thuật của Chèo hiện nay cho thấy: Bảo tồn và phát triển là hai việc phải tiến hành song song để bổ trợ cho nhau, bảo tồn trong sự phát triển và ngược lại phát triển đúng đắn là phải phát triển trên cơ sở bảo tồn. Bộ phận được bảo tồn bao gồm cả những thành tựu mới của sự phát triển như gia tăng xung đột kịch trên dòng tự sự, trữ tình của vở diễn, việc sáng tác bổ sung cho hệ thống làn điệu bằng những làn điệu mới (theo mô hình truyền thống) và tiếp nhận Chèo hoá lối diễn “hiện thực tâm lý”.

Nghiên cứu sự kết hợp giữa bảo tồn và phát triển trong phương pháp nghệ thuật của Chèo hiện nay cho thấy: Ở thời kỳ hiện nay, phương pháp nghệ thuật của Chèo đã đạt tới sự hoàn chỉnh của đặc trưng thể loại cho nên trong sự kết hợp giữa bảo tồn và phát triển thì yếu tố bảo tồn giữ vai trò chủ đạo với ba nguyên tắc (đã đề cập nhiều ở các chương) quyết định cách cấu trúc của vở diễn và chi phối các ngôn ngữ thành phần. Yếu tố phát triển chủ yếu là làm phong phú thêm khả năng diễn tả của các ngôn ngữ thành phần dựa trên nguyên tắc và thủ pháp truyền thống, nhất là trong sự mở rộng đề tài cho các vở diễn. Đặc biệt là phát triển phương pháp được xác định trong giới hạn không phá vỡ truyền thống, không từ bỏ các nguyên tắc cơ bản của Chèo cổ (Chèo truyền thống) trong Chèo hiện đại dẫn tới sự “phủ định của phủ định” biến thành một hình thức sân khấu khác mạo danh là “Chèo hiện đại”.
Muốn giải quyết tốt mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển trong phương pháp nghệ thuật của Chèo hiện nay, nhất thiết phải trang bị nhận thức đúng đắn về lý luận cho những người làm Chèo bên cạnh việc xác định mục đích bảo tồn nghệ thuật Chèo trong đời sống văn hoá ngày nay “tiên tiến và đậm đà bản sắc dân tộc”. Cần phê phán và ngăn chặn hiện tượng nghệ sĩ mượn đất các Nhà hát Chèo, Đoàn Chèo để mưu cầu danh lợi.

Muốn đạt được những thành tựu mới, những đỉnh cao mới cần phải quan tâm đào tạo một đội ngũ nghệ sĩ Chèo là tác giả, đạo diễn, có đủ trình độ hiểu biết sâu sắc về Chèo, có vốn nghề vững chắc, có đủ năng lực sáng tạo, đặc biệt là phải có lòng yêu Chèo thực sự để xây dựng được những vở Chèo mới thuần thục chất Chèo 

có giá trị nghệ thuật và giá trị tư tưởng cao. Đó cũng là những kiến nghị của NCS qua luận án này. 

Mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển về nghệ thuật biểu diễn trong Chèo hiện nay là mối quan hệ thống nhất giữa hai mặt đối lập trên tiến trình phát triển của Chèo hiện đại. Những vở Chèo mới thành công xuất sắc trong nghệ thuật biểu diễn đã minh chứng rằng nếu biết kết hợp hài hòa giữa hai yếu tố bảo tồn và phát triển thì nhất định sẽ tạo nên được những cảnh diễn, mảnh trò hay và đỉnh cao là toàn vở đạt tới độ hoàn chỉnh. Vở diễn vừa có tính hiện đại vừa đậm bản sắc Chèo truyền thống. Rất nhiều vở diễn đã thành công không riêng gì Bài ca giữ nước, Cô gái làng Chèo hay Kính chiếu yêu và gần đây là Dây tràng hạt diệu kỳ. Các tác phẩm này đều đạt huy chương vàng ở liên hoan, hội diễn Chèo chuyên nghiệp.
